
 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………………. 

NGÂN HÀNG NƠI KBNN MỞ TÀI KHOẢN 
…………. 

Mẫu số 04/BKTP, LP, TP​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

72/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

  

BẢNG KÊ THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Ngày: ……./……../…………. ​
Mã KBNN: …………………..Tên KBNN: ……………………. 

STT 

Chứng từ 
thu 

Mã số 
phí, lệ 

phí/Loại 
hình 
thu 
phạt 

Nội dung 
phạt/Tên 
loại phí, 

lệ phí 

Ngày 
nộp 

Mã 
định 
danh 

hồ 
sơ 

(ID) 

Tên 
người 
nộp 

Theo Quyết 
định/Thông 

báo 

Cơ quan 
ra quyết 
định xử 
phạt/ Tổ 
chức thu 

phí, lệ 
phí (*) 

Số tiền 

Số 
seri 

Số 
biên 
lai/số 
chứng 

từ 

    Số 
QĐ/TB 

Ngày 
QĐ/TB  

Tiền 
phí, lệ 
phí, 
tiền 
phạt 

Tiền 
chậm 
nộp 
phạt 

Tổng số 
tiền 

                      (1) (2) (3)=(1)+(2) 

I. Phát sinh sau giờ “cut off time” của ngày làm việc hôm trước 

                            

                            

Tổng cộng (I) (I) (I) 

II. Phát sinh đến giờ “cut off time” của ngày làm việc hôm nay 

                            

                            

Tổng cộng (II) (II) (II) 

III. Tổng số tiền (I+II) (I+II) (I+II) 

Tổng số tiền ghi bằng chữ (3): …………………………………………………………………… 

  

NGÂN HÀNG​
…., ngày.... tháng.... năm…… 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC​
…., ngày.... tháng.... năm…… 

Kế toán Kế toán trưởng Kế toán Kế toán trưởng 
        

Ghi chú: (*): Tổ chức thu phí, lệ phí lấy theo thông tin Đơn vị nhận tiền trên Biên lai thu mẫu số 03c ban 
hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP. 



 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 72/2021/TT-BTC 


